
     TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

Họ và tên: ……………………………… 

Lớp: 3A ……... 

Thứ …… ngày …… tháng 5 năm 2023 

BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II 

Năm học 2022 – 2023 

Môn: Toán  - Lớp 3 

(Thời gian: 40 phút) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (4 điểm)  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1 (0,5 điểm). Số gồm 1 chục nghìn, 6 nghìn, 0 trăm, 4 chục, 1 đơn vị viết là: 

A. 16 014                B. 16 401   C. 16 041                D. 16 410 

Câu 2 (0,5 điểm). Số 5 748 làm tròn đến hàng chục là: 

A. 5 650                    B. 5 740                   C. 5 750                    D. 5 840 

Câu 3 (0,5 điểm). Đồng hồ nào chỉ 8 giờ 30 phút? 

 

 

 

 

 

A. Đồng hồ A              B. Đồng hồ B               C. Đồng hồ C              D. Đồng hồ D                    

Câu 4 (0,5 điểm). Cho các số sau: 24 657; 24 567; 24 576; 24 765, số lớn nhất là: 

A. 24 765                B. 24 576                      C. 24 567                   D. 24 657 

Câu 5 (0,5 điểm). Tháng 2 năm nay có bao nhiêu ngày? 

A. 29    B. 28    C. 30    D. 31 

Câu 6 (0,5 điểm). Bác nông dân làm hàng rào quanh một vườn rau hình chữ nhật 

có chiều rộng là 8 m. Chiều dài là 15 m. Bác có để cổng vào 3 m. Hỏi hàng rào bao 

quanh khu vườn dài bao nhiêu mét? 

A. 46 m                    B. 43 m                       C. 49 m                          D. 117 m 

Câu 7 (0,5 điểm). Số 9 được viết bằng chữ số La Mã là: 

A. IX            B. VIIII             C. XI               D. VIII 

Câu 8 (0,5 điểm). Một con kiến phải bò trên một đoạn thẳng là đường kính của 

hình tròn tâm 0. Nó đã bò được 30 cm thì đến được tâm 0 của hình tròn. Hỏi 

đường kính của hình tròn dài bao nhiêu xăng- ti- mét? 

A. 40 cm                           B. 15 cm                 C. 20 cm                  D. 60 cm 



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)               

Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.  

a. 28 964 + 6739               b. 78 201 – 34 682             c.  6 520 x 6           d. 54 921 : 6 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 2 (1 điểm). Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm. 

Trong tháng 4, An tiết kiệm tiền ăn sáng được 1 tờ tiền 20 000 đồng và 2 tờ tiền  

10 000 đồng.  

a. Vậy An tiết kiệm được số tiền là :………………………………….. đồng. 

b. An dùng số tiền tiết kiệm đó đi mua một quyển truyện và được cô bán hàng trả lại tiền 

thừa 5 000 đồng. Vậy giá tiền quyển truyện đó là ……………………… đồng. 

Bài 3 (2 điểm).  Bác Sơn dự tính xây một căn nhà hết 89 000 viên gạch. Bác Sơn đã mua 

4 lần, mỗi lần 17 500 viên gạch. Hỏi theo dự định bác Sơn còn phải mua thêm bao nhiêu 

viên gạch nữa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Bài 4 (1 điểm). Điền vào chỗ chấm câu trả lời phù hợp. 

a. Thường ngày, giờ ra chơi buổi sáng của trường em bắt đầu lúc 9 giờ 20 phút và kết 

thúc lúc 10 giờ kém 20 phút. Vậy giờ ra chơi của trường em diễn ra trong ……. phút. 

b. Tháng 5 năm nay bạn Nam tròn 7 tuổi. Vậy bạn Nam sinh tháng …… năm ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học 2022 – 2023 

Môn: Toán -  Lớp 3 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

Đáp án C C D A B B A D 

Điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm). Mỗi phép tính HS đặt tính và tính đúng cho 0,5 điểm. 

a. 28 964 + 6739= 35703                b. 78 201 – 34 682   = 43519              

  c. 6 520 x 6 = 39120               d. 54 921 : 6= 9153 ( dư 3) 

Bài 2 (1 điểm). HS điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,5 điểm 

a. Vậy An tiết kiệm được số tiền là : 40 000 đồng. 

b. Vậy giá tiền quyển truyện đó là 35 000 đồng. 

Bài 3 (2 điểm). Mỗi lời giải và phép tính đúng được 1 điểm 

 Bác Sơn mua số viên gạch là: 

    17 500 x 4 = 70 000 ( viên) 

Theo dự định bác Sơn còn phải mua thêm số viên gạch nữa là: 

        89 000 – 70 000 = 19 000 ( viên) 

              Đ/ S: 19 000 viên gạch 

Bài 4 (1 điểm).  

a. Vậy giờ ra chơi của trường em diễn ra trong 20 phút. (0,5 điểm) 

b. Vậy bạn Nam sinh tháng 5 năm 2016. (0,5 điểm) 


